HỌC SINH GHI LẠI PHẦN BÀI VÀO VỞ MÔN VẬT LÝ
PHẦN II: NHIỆT HỌC
Chủ đề 17: SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA CHẤT RẮN
I. Sự nở vì nhiệt của các chất
1) Đặc điểm
- Chất rắn nở ra khi nóng lên, co lại khi lạnh đi.
- Các chất rắn khác nhau nở vì nhiệt khác nhau.
Ví dụ. Khi các chất rắn đều có chiều dài ban đầu 100 cm, nhiệt độ tăng thêm 500C thì nhôm nở vì nhiệt nhiều hơn đồng, đồng nở vì nhiệt nhiều hơn sắt.
2) Tác động của chất rắn khi sự co dãn vì nhiệt bị cản trở
Khi sự co dãn vì nhiệt của chất rắn bị ngăn cản, nó có thể gây ra những lực rất lớn.
II. Băng kép
1) Định nghĩa: Băng kép là hai thanh kim loại có bản chất khác nhau (đồng và thép), được tán chặt vào nhau dọc theo chiều dài của thanh.
2) Sự phụ thuộc của hình dạng băng kép vào nhiệt độ
- Một băng kép đang thẳng, khi nhiệt độ thay đổi băng kép sẽ bị cong đi.
- Khi băng kép bị nóng lên thì băng kép bị uốn cong về phía kim loại nở vì nhiệt ít hơn. Ngược lại, khi được làm lạnh thì băng kép bị uốn cong về phía kim loại co vì lạnh nhiều hơn.
3) Ứng dụng: Băng kép được sử dụng trong các thiết bị điều khiển tự động khi nhiệt độ thay đổi như bàn ủi tự động tắt khi đủ nóng và bật trở lại khi lạnh đi …
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PHIẾU GIAO VIỆC
A. LÝ THUYẾT
I. Sự nở vì nhiệt của các chất
1) Đặc điểm
HĐ1: Căn cứ vào H17.4, H17.5 trả lời câu hỏi đối với từng hình, quả cầu kim loại có lọt qua vòng kim loại hay không?
H17.4: 	
H17.5: 	
→ Khi quả cầu nóng lên, quả cầu ………….. (kích thước quả cầu ……..)
HĐ2: Nhúng quả cầu đã được hơ nóng vào nước lạnh cho nguội đi. Quả cầu có lọt được qua vòng kim loại không? Vì sao?
	
	
→ Khi quả cầu lạnh đi, quả cầu ……………………(kích thước quả cầu ……………)
KẾT LUẬN: Chất rắn nở ra khi……………………, co lại khi ……………………
HĐ3: Căn cứ vào bảng trang 96 (sách TLDH Vật lý 6), hãy cho nhận xét về sự nở vì nhiệt của các chất?
Nhôm, đồng, sắt nở vì nhiệt 	
Căn cứ bảng số liệu, nhôm nở vì nhiệt nhiều hơn …………., đồng nở vì nhiệt nhiều hơn………………….
KẾT LUẬN: Các chất rắn khác nhau nở vì nhiệt 	
2) Tác động của chất rắn khi sự co dãn vì nhiệt bị cản trở
HĐ6: Quan sát hình H17.6, khi thanh thép nở ra vì nhiệt và bị viên đá cản trở nó sẽ tác dụng lực rất lớn lên viên đá.
KẾT LUẬN: Khi sự co dãn vì nhiệt của chất rắn bị………………., nó có thể gây ra những lực………………...
Ví dụ: Tác dụng của khe hở giữa các đầu thanh ray tàu hỏa: Vào những ngày nắng nóng (nhiệt độ tăng) thì các thanh ray bằng kim loai së nở ra. Các khe hở có tác dụng các thanh ray nở ra sẽ không bị cản trở lẫn nhau, không bị chồng ép lên nhau hoặc =>gây tai nạn.  Vào những ngày trời lạnh (nhiệt độ giảm) các thanh ray của đường ray sẽ co lại, có khe hở giữa đầu để không bị cong, gãy làm lệch đường ray =>gây tai nạn

II. Băng kép
HĐ10: Thực hiện thí nghiệm, đun nóng một băng kép gổm 2 hai loại đồng nằm trên, thép nằm dưới. Quan sát H17.10, cho biết băng kép cong lên hay xuống? cong về phía kia loại nào? Vì sao?
Băng kép cong ………………, cong về phía kim loại ……………….., vì …………… nở vì nhiệt ít hơn …………………….
HĐ11: Một băng kép (đồng – thép) đang thẳng. Nếu làm cho băng kép lạnh đi thì nó có bị cong hay không? Nếu có thì băng kép cong về phía thanh đồng hay thanh thép? Vì sao?
Một băng kép (đồng – thép) đang thẳng. Nếu làm cho băng kép lạnh đi thì nó……………………… Nếu có thì băng kép cong về phía thanh…………………….. vì ……………….. nở vì nhiệt nhiều hơn …………………..
B. BÀI TẬP
Hoàn thành các bài tập bài 1, 2, 3, 4, 6 (sách TLDH VL6 trang 98, 99)

